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1 ******4252 Jang Kar Bệt X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.7 03/11/2025 X

2 ******4252 Jang Kar Bệt X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.2 03/11/2025 X

3 ******4252 Jang Kar Bệt X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 03/11/2025 X

4 ******4287 Nguyễn Thị Nhung X31DK2_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.3 03/11/2025 X

5 ******4287 Nguyễn Thị Nhung X31DK2_NAB_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.8 03/11/2025 X

6 ******4287 Nguyễn Thị Nhung X31DK2_NAB_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.3 03/11/2025 X

7 ******4364 Võ Thị Liên X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 04/11/2025 X

8 ******4364 Võ Thị Liên X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 04/11/2025 X

9 ******4364 Võ Thị Liên X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 04/11/2025 X

10 ******4364 Võ Thị Liên X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 04/11/2025 X

11 ******4364 Võ Thị Liên X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản X 04/11/2025 X

12 ******4226 Nguyễn Duy Khanh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9.3 05/11/2025 X

13 ******4226 Nguyễn Duy Khanh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 05/11/2025 X

14 ******4226 Nguyễn Duy Khanh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.2 05/11/2025 X

15 ******3449 Trần Thị Thương Huyền X29QB1_VLK_T Quảng Bình HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 07/11/2025 X

16 ******3693 Võ Thị Thu Hiền X30DNG1_NAB_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 12/11/2025 X

17 ******4374 Triệu Thị Minh Hiền X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 12/11/2025 X

18 ******4374 Triệu Thị Minh Hiền X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 12/11/2025 X

19 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.8 13/11/2025 X

20 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.5 13/11/2025 X

21 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.9 13/11/2025 X

22 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng ENG271 Biên Dịch 1 X 13/11/2025 X

23 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng ENG376 Phiên Dịch 2 X 13/11/2025 X

24 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng LIN316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 7.9 13/11/2025 X

25 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng CUL378 Văn Hóa Mỹ X 13/11/2025 X

26 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng ENG432 Anh Văn Thư Tín Thương Mại 8.6 13/11/2025 X

27 ******4317 Phạm Thị Thúy Hằng X31DNG2_NAB_C Đà Nẵng ENG488 Thực tập tốt nghiệp X 13/11/2025 X

28 ******4368 Hà Quang Trung X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.7 17/11/2025 X

29 ******4368 Hà Quang Trung X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.4 17/11/2025 X

30 ******4368 Hà Quang Trung X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 17/11/2025 X

31 ******4387 Ngô Quốc Hoàng X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 17/11/2025 X

32 ******4387 Ngô Quốc Hoàng X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.2 17/11/2025 X

33 ******4387 Ngô Quốc Hoàng X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.1 17/11/2025 X

34 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 6 17/11/2025 X

35 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 17/11/2025 X

36 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 17/11/2025 X

37 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.6 17/11/2025 X

38 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 17/11/2025 X

39 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 8.3 17/11/2025 X

40 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn GLY291 Địa chất công trình X 17/11/2025 X

41 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 17/11/2025 X

42 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8 17/11/2025 X

43 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng X 17/11/2025 X

44 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE378 Kết Cấu Thép 6.4 17/11/2025 X

45 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE403 Kỹ Thuật Thi Công 7 17/11/2025 X

46 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 9.3 17/11/2025 X

47 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 7.6 17/11/2025 X

48 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE404 Tổ Chức Thi Công 7.5 17/11/2025 X

49 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 7 17/11/2025 X

50 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE480 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình X 17/11/2025 X

51 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 17/11/2025 X

52 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn FIN441 Dự Toán Xây Dựng 7 17/11/2025 X

53 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.8 17/11/2025 X

54 ******4350 Nguyễn Tấn Thành X31SG2_XDD_C Sài Gòn HYD341 Cấp Thoát Nước 6.7 17/11/2025 X

55 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 7.2 17/11/2025 X

56 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 5.6 17/11/2025 X

57 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 7.3 17/11/2025 X

58 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng X 17/11/2025 X

59 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE378 Kết Cấu Thép 6 17/11/2025 X

60 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 5.6 17/11/2025 X

61 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 9 17/11/2025 X

62 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE323 Nền & Móng 7.2 17/11/2025 X

63 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.9 17/11/2025 X

64 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công NghiệpX 17/11/2025 X

65 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE435 Máy Xây Dựng 5.6 17/11/2025 X

66 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng 6.5 17/11/2025 X

67 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 17/11/2025 X

68 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE211 CAD Nâng Cao trong Xây Dựng X 17/11/2025 X

69 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 17/11/2025 X

70 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 17/11/2025 X

71 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE480 Thí Nghiệm và Kiểm Định Công Trình X 17/11/2025 X

72 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 17/11/2025 X

73 ******4352 Trần Thanh Nguyên X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE403 Kỹ Thuật Thi Công X 17/11/2025 X

74 ******4362 Phan Nguyễn Mai Phương X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.1 18/11/2025 X

75 ******4362 Phan Nguyễn Mai Phương X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 18/11/2025 X

76 ******4362 Phan Nguyễn Mai Phương X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 18/11/2025 X

77 ******4285 Trần Thị Thúy Kiều X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.3 18/11/2025 X

78 ******4285 Trần Thị Thúy Kiều X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 18/11/2025 X

79 ******4285 Trần Thị Thúy Kiều X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.3 18/11/2025 X

80 ******4386 Thái Tuấn Nhã X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 24/11/2025 X

81 ******4386 Thái Tuấn Nhã X31SG2_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 24/11/2025 X

82 ******4386 Thái Tuấn Nhã X31SG2_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.5 24/11/2025 X

83 ******4332 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái Sơn X31SG2_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.9 24/11/2025 X

84 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng ENG308 Nghe 3 X 28/11/2025 X

85 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng ENG309 Nói 3 X 28/11/2025 X

86 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 28/11/2025 X

87 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/11/2025 X

88 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng ENG306 Đọc 3 5.7 28/11/2025 X

89 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng ENG307 Viết 3 7.7 28/11/2025 X

90 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 28/11/2025 X
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